
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Thôn Tiên Lữ, Xã Tiên Phương, Huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

21/05/20203. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ XUẤT NHẬP KHẨU TÂN PHONG

0109190366

STT Tên ngành Mã ngành

1. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống

4620(Chính)

2. Bán buôn thực phẩm 4632

3. Bán buôn gạo, lúa mỳ, hạt ngũ cốc khác, bột mỳ 4631

4. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng 4663

5. Bán buôn đồ uống
Trừ: Bán buôn đồ uống có cồn

4633

6. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
Trừ: Môi giới, đấu giá hàng hóa, hoạt động của các đấu giá 
viên

4610

7. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình 4649

8. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp 4653

9. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác 4659

10. Bán buôn tổng hợp 4690

11. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Bán buôn phân bón. Bán buôn vật tư nông nghiệp (trừ 
thuốc bảo vệ thực vật). Bán buôn chất hút ẩm, chống ẩm, 
chống thấm. Bán buôn hóa chất công nghiệp: hương liệu, soda, 
muối công nghiệp.

4669

12. Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào 
chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp
Trừ: Bán lẻ đồ uống có cồn, thuốc lá, thuốc lào

4711

13. Bán lẻ  khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp 4719

14. Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh 4722

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ XUẤT NHẬP 
KHẨU TÂN PHONG
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: TAN PHONG IMPORT EXPORT AND 
INVESTMENT LIMITED COMPANY
Tên công ty viết tắt: TAN PHONG IMPORT EXPORT CO., LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 02466515718
Email: xnktanphong@gmail.com

Fax:
Website:
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2.000.000.000 VNĐ

15. Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh
Trừ: Bán lẻ đồ uống có cồn

4723

16. Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây 
dựng trong các cửa hàng chuyên doanh

4752

17. Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh 4773

18. Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào lưu 
động hoặc tại chợ
Trừ: Bán lẻ đồ uống có cồn, thuốc lá, thuốc lào

4781

19. Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet 4791

20. Bán lẻ hình thức khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Bán lẻ trực tiếp, chuyển phát theo địa điểm

4799

21. Chế biến và bảo quản rau quả 1030

22. Sản xuất chè 1076

23. Sản xuất cà phê 1077

24. Sản xuất ca cao, sôcôla và bánh kẹo 1073

25. Sản xuất phân bón và hợp chất ni tơ
Chi tiết: Sản xuất phân bón

2012

26. Chế biến, bảo quản thuỷ sản và các sản phẩm từ thuỷ sản 1020

27. Sản xuất món ăn, thức ăn chế biến sẵn 1075

28. Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Sản xuất, gia công, chế biến các sản phẩm nông sản

1079

29. Cưa, xẻ, bào gỗ và bảo quản gỗ
Chi tiết: Sản xuất, gia công, chế biến các sản phẩm lâm sản

1610

30. Sản xuất đồ gỗ xây dựng 1622

31. Sản xuất gỗ dán, gỗ lạng, ván ép và ván mỏng khác 1621

32. Sản xuất bao bì bằng gỗ 1623

33. Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế 3100

34. Sản xuất khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Sản xuất chất chống ẩm dùng trong thực phẩm (trừ 
sản xuất hóa chất cơ bản, tái chế phế thải). Sản xuất túi hút 
ôxy, túi khí ethylene, dầu chống rỉ sét, bột chống rỉ sét, giấy 
chống rỉ sét, tem chống ẩm mốc, than hoạt tính, đất sét hút ẩm 
hoạt tính. Sản xuất hóa chất trong lĩnh vực công nghiệp: hương 
liệu, soda, muối công nghiệp.

3290

35. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng Công ty kinh doanh

8299

36. Bán  lẻ hàng hóa khác lưu động hoặc tại chợ
Chi tiết: Bán lẻ hàng gốm sứ, thủy tinh, hoa tươi, cây cảnh

4789

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

6. Vốn điều lệ: 
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STT Tên thành 
viên

Nơi đăng ký hộ khẩu 
thường trú đối với 
cá nhân; địa chỉ trụ 
sở chính đối với tổ 

chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số CMND (hoặc 
chứng thực cá 
nhân hợp pháp 
khác) đối với cá 
nhân; Mã số doanh 
nghiệp đối với 
doanh nghiệp; Số 
Quyết định thành 
lập đối với tổ chức

Ghi 
chú

1HÀ THỊ 
ĐƯỜNG

27/8 Ngõ 12 phố Lê 
Trọng Tấn, Phường 
Khương Mai, Quận 
Thanh Xuân, Thành 
phố Hà Nội, Việt 
Nam

100.000.000 5,000 111629405

2NGUYỄN 
ĐÌNH 
DƯƠNG

Thôn Tiên Lữ, Xã 
Tiên Phương, Huyện 
Chương Mỹ, Thành 
phố Hà Nội, Việt 
Nam

1.900.000.000 95,000 001082008021 

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

8. Người đại diện theo pháp luật:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       111629405
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 27/8 Ngõ 12 phố Lê Trọng Tấn, Phường Khương Mai, 
Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: 27/8 Ngõ 12 phố Lê Trọng Tấn, Phường Khương Mai, Quận Thanh 
Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   HÀ THỊ ĐƯỜNG Nữ

01/09/1983 Kinh Việt Nam

27/02/2014 Công an thành phố Hà Nội

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Giám đốcChức danh:
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